141. Giấy dó

GIẤY DÓ xốp nhẹ, bền dai, không nhoè khi viết vẽ, ít bị mối mọt, hoặc dòn gãy, ẩm nát được làm từ xơ sợi vỏ cây dó (Rhamnoneuron balansae) và thường được kết hợp với vỏ cây dướng (Broussonetia paperifera L.) theo phương pháp thủ công truyền thống.

Nguyên liệu chính làm giấy là vỏ dó tươi được trồng tại các tỉnh Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Vỏ dó được thu hoạch vào tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, vì đây là thời gian vỏ dó tự tróc ra.

Các công đoạn chính sản xuất giấy dó thủ công: 

Ngâm dó: vỏ dó lấy về được ngâm trực tiếp xuống sông trong khoảng một đến ba ngày. Sau khi để ráo nước, chặt vỏ dó thành từng đoạn và xếp thành bó. Tiếp theo vỏ dó được xếp vào bể và ngâm nước vôi, mùa lạnh ngâm ba mươi sáu giờ, mùa nóng ngâm hai mươi tư giờ. 

Nấu dó: vỏ dó được cho vào những chiếc vạc, miệng được đậy nắp gỗ và đun nóng bằng vỏ trấu trong thời gian từ tám đến mười giờ (tại Yên Thái) hoặc cách thuỷ (tại Bắc Ninh). 

Giặt dó: vỏ dó sau nấu được đem đi “giặt giũ” với nước ở ao hồ hay sông suối. Các thúng tre lớn được sử dụng để giặt dó. Sau khi giặt sạch, vỏ dó lại được ngâm trong nước vôi vài ngày.  
Bóc vỏ dó và phân loại: dùng dao để bóc hết lớp vỏ đen và giữ lại phần vỏ trắng để sản xuất giấy với chất lượng tốt nhất. Phần vỏ đen được xử lý riêng và dùng để sản xuất các loại giấy có chất lượng thấp hơn. Vỏ dó sau khi phân loại được bó thành bó và ngâm trong bể nước sạch.

Giã dó: sau khi giặt sạch và để ráo nước vỏ dó được đem giã thành bột trong cối đá lớn đến khi đạt yêu cầu.

Bột dó: được hòa loãng với nước trong các bể (tầu xeo) gọi là “huyền phù”. Để các tờ giấy không bị dính với nhau khi xếp chồng, nước ngâm gỗ cây mò được bổ sung vào huyền phù bột giấy. Bột dó được khuấy đều thường xuyên bằng gậy tre, gọi là đánh hồ.

Xeo giấy, ép và làm khô: dụng cụ để tạo tờ giấy là một khung gỗ có căng mành bằng nan trúc đan ken với độ dày phù hợp gọi là liềm xeo. Liềm xeo được chao đi chao lại trong bể bột dó để tạo một lớp xơ sợi mỏng trên liềm. Sau khi xeo xong các lớp giấy ướt được xếp lần lượt lên nhau thành chồng. Chồng giấy được đặt lên một tấm gỗ và một hòn gạch cho thoát bớt nước, sau đó được đưa vào cần ép để ép kiệt nước. Sau khi ép các tờ giấy được bóc ra từng tờ đem phơi khô để được sản phẩm giấy dó.
Thực tế sử dụng đã chứng minh giấy dó được sản xuất bằng phương pháp thủ công có thể được lưu trữ rất lâu. Nhiều văn bản viết trên giấy dó từ thời phong kiến, qua các triều đại từ nhà Lý đến nay vẫn còn tốt.

Có nhiều loại giấy dó phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Các loại giấy dó có giấy chất lượng cao như giấy lĩnh, giấy lụa và cao cấp nhất là giấy sắc phong, hay giấy sắc dùng cho vua chúa phong kiến in, viết những văn bản quan trọng.

Giấy dó trước đây thường được dùng để in sách, ghi chép, học hành, thi cử, làm tranh dân gian như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, hay tranh thờ của nhân dân các dân tộc ít người ở miền núi, làm đồ chơi Trung thu, làm vàng mã, làm pháo, làm hợp chất tạo khuôn đúc đồng, làm quạt giấy, làm vật độn thêu nổi, in tiền giấy, làm bao bì gói hàng, gói đồ, kể cả bao gói thi thể người chết như trường hợp hai vị sư ở chùa Đậu. Cho đến nay hàng triệu bản sách Hán - Nôm được in khắc gỗ và chép tay, hay hàng vạn bản in đá, in rôneô trên giấy dó vẫn đang được lưu giữ ở nhiều thư viện, trung tâm lưu trữ, các cơ quan, tổ chức, đình chùa, đền miếu trên khắp cả nước cũng như nhiều nơi trên thế giới. Giấy dó thực sự mang trên mình sứ mạng gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử.

Giấy dó đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới và được bạn hàng ưu chuộng. Các hoạ sỹ người Pháp đã sử dụng giấy dó (khổ lớn) để vẽ tranh bằng mực tàu theo phương pháp tranh cổ điển phương Đông. Một vài bảo tàng Châu Âu cũng đã dùng giấy dó để lót bồi phía sau tranh vẽ. 

Theo các tài liệu lịch sử, nghề làm giấy thủ công có vào khoảng cuối đời nhà Lý đến đầu đời nhà Trần, tức là vào khoảng cuối thế kỉ XII đến đầu thế kỷ XIII. Phường giấy đầu tiên là làng Dịch Vọng ở phía tây kinh thành Thăng Long. Đến thế kỷ thứ XV, một phường làm giấy khác nổi lên, phồn thịnh hơn cả phường giấy Dịch Vọng, đó là phường giấy Yên Thái (làng Bưởi, bên Hồ Tây, Hà Nội). Trong thế kỷ XIX, giấy thủ công của nước ta rất phát triển. Giấy dó, là một sản phẩm đặc trưng gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội. 

Sau hòa bình lập lại năm 1954, miền Bắc bắt đầu công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa tạo cơ hội cho nghề giấy bắt đầu phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nghề làm giấy dó được nhà nước tập trung phát triển ở xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và các hợp tác xã khu vực Thụy Khuê, Bưởi, Hà Nội. Cùng với giấy công nghiệp được đầu tư phát triển giấy dó vẫn góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của xã hội. Đáng ghi nhận là năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời nhân dân làng giấy Bưởi, Thụy Khuê đã làm một lô giấy dó đặc biệt, chất lượng cao, có thể lưu trữ rất lâu dài để in Bản Di chúc của Người. 

Do nhu cầu xã hội và sự thay đổi về công nghệ sản xuất giấy hiện đại, đã khiến nghề làm giấy dó cổ truyền đến cuối thế kỷ XX khoảng thập niên 80 thì gần như bị bỏ hẳn. Đến nay chỉ còn một vài gia đình ở Phong Khê, Bắc Ninh vẫn làm giấy dó với quy mô rất nhỏ, cung cấp cho các các họa sĩ làm tranh giấy dó và tranh Đông Hồ. 
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